I. MA TRẬN ĐỀ

	Cấp

độ

Tên chủ đê
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Di truyền
	Khi lai 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản thì…
	
	Mục đích của phép lai phân tích là gì?
	Biến dị tổ hợp là gì? cho VD?


	
	tại sao ở các loài sinh sản hữu tính biến dị tổ hợp lại phong phú 


	
	Ở cà chua, tính trạng quả đỏ (A) trôi so với quả vàng (a). khi lai phân tích thu được toàn quả đỏ. 

Viết sơ đồ lai kiểm nghiệm hiện tương trên.


	

	Số câu
	1 câu
	
	1câu
	½ câu
	
	½ câu
	
	1 câu
	4 câu

	Số điểm
	1đ=10%
	
	1đ=10%
	1đ=10%
	
	1đ=10%
	
	1,5 đ=15%
	5,5đ= 55%

	Nhiễm sắc thể
	
	.
	
	Trình bày cơ chế sinh con trai, con gái
	
	Giải thích tại sao tỷ lệ nam nữ luôn sấp sỉ 1:1.
	
	Nói sinh con trai hay con gái là do mẹ dúng hay sai? Giải thích?
	

	Số câu
	
	
	
	1/3 câu
	
	1/3 câu
	
	1/3 câu
	1câu

	Số điểm
	
	
	
	1.5đ=15%
	
	1đ=10%
	
	1đ=10%
	3,5đ=35%

	AND và Gen
	
	
	
	
	
	 viết đoạn gen đã tổng hợp mach ARN
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1 câu
	
	
	1 câu

	
	
	
	
	
	
	1đ=10%
	
	
	1đ=10%

	Tổng
	1đ=10%
	
	1đ= 10 %
	2,5đ=25%
	
	3đ=30%
	
	2,5đ=25%
	6 câu 

10đ=100%




II.ĐỀ KIỂM TRA
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống trong câu sau:

Câu 1: Khi lai 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản thì ......

a. F1 phân li theo tỉ lệ 3 trội: 1 lặn

b.  F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ 3 trội: 1 lặn

c. F1 đồng tính vè tính trạng của bố hoặc mẹ và F2 phân li theo tỉ lệ 3 trội: 1 lặn.

d. F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 1 trội: 1 lặn.

Câu 2: Mục đích của phép lai phân tích là gì?

a. Phân biệt đồng hợp trội với thể dị hợp.

b. Phát hiện thể đồng hợp trội với đồng hợp lặn.

c. Phát hiện thể đồng hợp lặn và thể dị hợp.

d. Cả a và b.

Câu 3: Trình bày cơ chế sinh con trai, con gái. Giải thích tại sao tỷ lệ nam nữ luôn sấp sỉ 1:1. Nói sinh con trai hay con gái là do mẹ dúng hay sai? Giải thích?
Câu 4: Ở cà chua, tính trạng quả đỏ (A) trôi so với quả vàng (a). khi lai phân tích thu được toàn quả đỏ. 

Viết sơ đồ lai kiểm nghiệm hiện tương trên.

Câu 5: Biến dị tổ hợp là gì? cho VD?

Giải thích tại sao ở các loài sinh sản hữu tính (giao phối) biến dị tổ hợp lại phong phú hơn nhiều so với loài sinh sản vô tính?

Câu 6: Hãy viết đoạn gen đã tổng hợp mach ARN sau:

   - A-G-X-U-A-G-U-X-X-A-G-U-

III. ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
Câu 1: c 

(1 điểm)

Câu 2: a 

(1 điểm)

Câu 3: - viết sơ đồ 

(1,5 điểm)

- Giải thích: tỷ lệ tinh trùng x và y của bố là 1:1 (1điểm)

- Sai vì mẹ chỉ cho 1 loại giao tử còn bố mới cho 2 loại giao tử quyết định con trai hay con gái (1Điểm)

Câu 4 viết đúng sơ đồ lai: 

(1,5 điểm)

Sơ đồ lai kiểm nghiệm.

Vì F1 toàn quả đỏ nên có có thể mang gen AA hoặc aa mà P quả đỏ lai với quả vàng nên 1 bên bố mẹ quả vàng phải cs kiểu gen aa vậy F1 phải mang gen di hợp Aa

P: quả đỏ AA x quả vàng aa

GP:A                     a

F1: Aa quả đỏ
Câu 5: 

(2 điểm)

- Biến dị tổ hợp là sự tổ hợp lại các tính trạng của bố mẹ (0,5 điểm).

- VD: Lai đậu Hà Lan hạt vàng, trơn thuần chủng với đậu hạt xanh, nhăn thuần chủng. F1 thu được toàn hạt vàng, trơn. Cho F1 tự thụ phán thu được F2 với tỉ lệ:

    9 hạt vàng, trơn: 3 hạt vàng, nhăn: 3 hạt trơn, nhăn: 1 hạt xanh, nhăn.(0,5điểm)

- Ở loài sinh sản hữu tính có sự phân li độc lập của các cặp nhân tố di truyền (gen) trong quá trình phát sinh giao tử và sự tổ hợp tự do của chúng trong quá trình thụ tinh tạo nên các biến dị tổ hợp. Ở loài sinh sản vô tính không có quá trình này.(1điểm)

Câu 6: (1đ )Mạch gốc mã hoá :  -T-X-G-A-T-X-A-G-G-T-X-A-
                   Mach bổ sung          -A-G-X-T-A-G-T-X-X-A-G-T-

Duyệt ngày   tháng 11 năm 2017

                                                                           Trần Thị Mai Điệp               
